	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học: 2017-2018

	
	MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 6

	
	Thời gian làm bài: 90  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“…Năm ấy, đến lượt Lý Thông nộp mình. Mẹ con hắn nghĩ kế lừa Thạch Sanh chết thay. Chiều hôm đó, chờ Thạch Sanh kiếm củi về, Lý Thông dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn, rồi bảo:

- Đêm nay, đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì dở cất mẻ rượu, em chịu khó thay anh, đến sáng thì về.

Thạch Sanh thật thà nhận lời đi ngay…”

                                                             (Thạch Sanh - Ngữ văn Lớp 6, tập 1)

a. Truyện Thạch Sanh thuộc thể loại truyện dân gian nào? Hãy trình bày đặc điểm của thể loại truyện đó. (1.0 điểm)
b. Đoạn trích trên giúp em nhận ra được tính cách gì của Thạch Sanh và Lý Thông? (1điểm)

c. Đặt 1 câu với danh từ tìm được trong đoạn trích trên. (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm).

Hãy viết đoạn văn ngắn (4 - 6 câu) trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Thạch Sanh, trong đó có sử dụng  số từ (gạch chân dưới số từ đó).

Câu 3. (4 điểm)

Em hãy chọn một trong hai đề sau để viết một bài văn:
· Viết về người tôi yêu thương.

· Một kỷ niệm không quên./.
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Câu 1: (3.0 điểm) 

 a. Truyện Thạch Sanh thuộc loại truyện cổ tích. (0.5 điểm)
 
Đặc điểm truyện cổ tích:

Truyện kể về cuộc đời một số kiểu nhân vật: nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật là động vật….(0.25 điểm)
Truyện có yếu tố hoang đường kì ảo, thể hiện ước mơ của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công. (0.25 điểm)
b. Học sinh nêu được tính cách của nhân vật Thạch Sanh (0.5 điểm), tính cách của Lý Thông (0.5 điểm), VD: 
Thạch Sanh: thật thà, tốt bụng. Lý Thông: gian xảo, mưu mô.

c. Học sinh đặt 1 câu với danh từ có trong đoạn trích. (1 điểm)
Câu 2.  (3.0 điểm) 
Điểm từ 2.5- 3.0: HS viết được đoạn văn mạch lạc, đủ số câu, có số từ, suy nghĩ sâu sắc về nhân vật Thạch Sanh dũng cảm, tài giỏi, tốt bụng, nhân hậu.
Điểm từ 1.5- 2.0: HS viết được đoạn văn nhưng chưa mạch lạc, đầy đủ số câu, suy nghĩ chưa sâu sắc về nhân vật Thạch Sanh.
Điểm từ 0.5 đến 1.0: HS viết được đoạn văn, nhưng chưa mạch lạc, ý rời rạc, chưa đầy đủ số câu, cảm nghĩ sơ sài về nhân vật Thạch Sanh.
Điểm 0.0: Trình bày không đúng yêu cầu hoặc không trả lời.
Câu 3. (4.0 điểm)
1. Yêu cầu chung: 
Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu cụ thể:

a) Đảm bảo cấu trúc bài tự sự (0.5 điểm):

- Điểm 0.5 điểm: trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được đối tượng và sự việc được kể; phần Thân bài có vận dụng các thao tác lập luận để làm sáng tỏ yêu cầu của đề; phần Kết bài khái quát được sự việc và thể hiện được nhận thức của cá nhân.

- Điểm 0.25: trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu như trên.

- Điểm 00: thiếu Mở bài hoặc Kết bài; chỉ viết 01 đoạn văn.

b) Xác định đúng đối tượng và sự việc được kể (0.5 điểm):

- Điểm 0.5: xác định được đối tượng, sự việc được kể. 

- Điểm 0.25: xác định chưa rõ đối tượng, sự việc được kể, nêu chung chung.

- Điểm 00: xác định sai đối tượng, sự việc được kể. 

c) Chia các sự việc theo đúng trình tự: bài viết có mở đầu, phát triển, và kết thúc (2.5 điểm):

- Điểm 2.5: Đảm bảo các yêu cầu trên

- Điểm 2.0 - 1.5: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các sự việc còn chưa đầy đủ hoặc liên kết chưa thật chặt chẽ.

- Điểm 1.25 - 0.75: Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0.5: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 00: Không đáp ứng được bất kì yêu cầu nào trong các yêu cầu trên.

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5 điểm):

- Điểm 0.5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0.25: Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 00: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu./.
